ĐỀ THI THỬ THPT NĂM 2016

Môn TOÁN

Thời gian làm bài 180 phút
Câu 1. (2,0 điểm) Cho hàm số y = –x³ + 3x² – 2
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

b. Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng y = y’’(x + m) là tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = y’(x).
Câu 2. (1,0 điểm)

a. Biết z1 = –1 + 2i là nghiệm phức của phương trình az³ + az² + bz – 5 = 0. Tìm các nghiệm còn lại.
b. Giải bất phương trình log4 (9x + 5.6x–1) ≥ x.
Câu 3. (1,0 điểm)

a. Cho 4sin 2x – sin x – cos x = 1 và 0 < x < π/2. Tính giá trị của biểu thức A = 7sin 2x + (sin x + cos x – 1)²
b. Hai bạn An và Bình tham gia một kỳ thi trong đó có hai môn thi trắc nghiệm là Vật Lý và Hóa Học. Đề thi mỗi môn gồm 4 mã đề khác nhau và các mã đề giữa hai môn cũng khác nhau. Đề thi được sắp xếp và phát theo thứ tự ngẫu nhiên. Tính xác suất để trong hai môn thi đó, An và Bình không có chung mã đề thi.
Câu 4. (1,0 điểm) Tính tích phân I = 
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Câu 5. (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(5; –1; 3), mặt phẳng (α): 2x – 2y + z – 6 = 0. Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của M lên (α). Tìm tọa độ các giao điểm của đường thẳng MH và mặt cầu (S) tâm M và bán kính bằng 6.
Câu 6. (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi; góc ABC = 60° và BD = 3a. Biết SA vuông góc với mặt đáy và mặt bên (SBC) tạo với đáy một góc 60°. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SD, AC.
Câu 7. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2BC; B(7; 3). Gọi M là trung điểm của AB. Biết N(2; –2) là trung điểm của DM. Tìm tọa độ các đỉnh A, C, D.
Câu 8. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 
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Câu 9. (1,0 điểm) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = ab + bc + ca. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 
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ĐÁP SỐ

1b. m = –1
2a. z2 = 1 và z3 = –1 – 2i
2b. x ≥ –1
3a. A = 4


3b. 9/16
4. I = π²/4
5. H(3; 1; 2), các giao điểm là A(9; –5; 5) và B(1; 3; 1)
6. V = 9a³/4 và d = 
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7. A(–1; –1), C(9; –1) và D(1; –5)
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8. Điều kiện xác định x ≥ 
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 và y ≥ 2.

phương trình thứ hai <=> 
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 + (y – 1)² – x² + y² – y – xy = 0

<=> (y – 1 – x)(
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 + 2y – 1 + x) = 0

<=> y – 1 – x = 0 (vì y ≥ 2; x > 1) <=> y = x + 1

Thay vào phương trình thứ nhất: 
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<=> 
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Đặt t = 
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 > 0 và xét hàm số g(t) = t² – 12 + 16/t => g’(t) = 2t – 16/t²

g’(t) = 0 <=> t = 2. Lập bảng biến thiên => g(t) ≥ g(2) => t² – 12 + 16/t ≥ 0.

Vế trái của phương trình (*) không âm và chỉ bằng 0 khi x = 2 => y = 3

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (2; 3)

9. Ta có a + b + c = ab + bc + ca ≤ (a + b + c)²/3 => a + b + c ≥ 3

Mặt khác: 3a³/(b + c + 1) + a(b + c + 1)/3 ≥ 2a²; 3b³/(a + c + 1) + b(a + c + 1)/3 ≥ 2b²

và 3c³/(a + b + 1) + c(a + b + 1)/3 ≥ 2c²

=> 3a³/(b + c + 1) + 3b³/(c + a + 1) + 3c³/(a + b + 1) + (2ab + 2bc + 2ca + a + b + c)/3 ≥ 2(a² + b² + c²)

<=> 3a³/(b + c + 1) + 3b³/(c + a + 1) + 3c³/(a + b + 1) + 3(a + b + c)/3 ≥ 2(a² + b² + c²)

mà a² + b² + c² ≥ ab + bc + ca = a + b + c

=> 3a³/(b + c + 1) + 3b³/(c + a + 1) + 3c³/(a + b + 1) ≥ a + b + c

Vì 1/a + 1/b + 1/c ≥ 9/(a + b + c) <=> (ab + bc + ca)/abc ≥ 9/(a + b + c) <=> (a + b + c)/abc ≥ 9/(a + b + c)

nên 3abc/(a + b + c) ≤ (a + b + c)/3

Do đó P ≥ [(2/3)(a + b + c)]11 – [(2/3)(a + b + c)]5 ≥ 211 – 25 = 2016.
min P = 2016 khi a = b = c = 1.
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